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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh 

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Quảng Ninh 

Laboratory: Vinacontrol Quang Ninh Laboratory 

Vinacontrol Group Corporation Quang Ninh Branch 

Tổ chức/Cơ quan chủ quản:   Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol 

Organization: Vinacontrol Group Corporation 

Số hiệu/ Code: VILAS 196 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực  Hóa 

Field  Chemical 

Người quản lý Bùi Thị Thanh Huyền 

Laboratory manager Bui Thi Thanh Huyen 

Hiệu lực công nhận/  

Period of Validation:   

từ ngày       / 12 /2025 đến ngày 24/02/2027 

Địa chỉ: 

Address: 

Số 54 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

No. 54 Tran Nhan Tong, Hai Ba Trung ward, Hanoi city 

Địa điểm 1: 

Location 1: 

Lô A12, cụm CN tàu thuỷ Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh 

Lot A12, Cai Lan shipbuilding industry zone, Viet Hung ward,  

Quang Ninh province 

Địa điểm 2: 

Location 2: 

Số 588B, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh 

No. 588 Ly Thuong Kiet street, Cua Ong ward, Quang Ninh province 

Địa điểm 1: 

Location 1: 

Tổ 23 khu Quang Trung 7, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Group 23, Quang Trung 7 quarter, Uong Bi ward, Quang Ninh province 

Điện thoại/ Tel: 0203 3826 338 

E-mail: bthuyen@vinacontrol.com.vn 

Website www.vinacontrol.com.vn 
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Địa điểm 1: Lô A12, cụm CN tàu thuỷ Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh 

Location 1: Lot A12, Cai Lan shipbuilding industry zone, Viet Hung ward, Quang Ninh province 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Than và coke 

Coal and coke 

Xác định tổng hàm lượng Cacbon, 

Hydro và Ni tơ  

Determination of total carbon, 

Hydro, Nitrogen content 

 
(a) 

ISO 29541:2025 

2.  

Xác định hàm lượng phosphor 

Phương pháp so màu 

Determination of phosphorus 

content 

Colorimetric method 

 
(a) 

ISO 622:2025 

3.  

Xác định trị số toả nhiệt toàn phần 

Phương pháp bom đo nhiệt lượng 

và tính giá trị tỏa nhiệt thực  

Determination of gross calorific 

value  

Calorimeter bomb method and 

calculation of net calorific value 

Đến/to: 

 40 000 kJ/kg 

(a) 

ISO 1928:2025 

4.  

Xác định cỡ hạt bằng sàng 

Determination of particle size by 

sieve 

Đến/to: 

100 mm 

(a) 

ISO 1953:2025 

5.  
Tro của than 

Coal ash 

Xác định tính nóng chảy của tro 

Determination of ash fusibility  

Đến/to: 

1600 ⁰C 

(a) 

ISO 540:2025 

 

Chú thích/ Note: 

ISO: the International Organization for Standardization 

(a): Phép thử cập nhật của Quyết định số: 130/QĐ-VPCNCL ngày 17 tháng 01 năm 2025/ Update 

method for accreditation decision number 130/QĐ-VPCNCL dated 17/01/2025 
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Địa điểm 2: Số 588B, đường Lý Thường Kiệt, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh 

Location 2: No. 588 Ly Thuong Kiet street, Cua Ong ward, Quang Ninh province 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Than và coke 

Coke and coal 

Xác định trị số toả nhiệt toàn phần 

Phương pháp bom đo nhiệt lượng  

Determination of gross calorific 

value  

Calorimeter bomb method  

Đến/to: 

 40 000 kJ/kg 

(a) 

ISO 1928:2025 

2.  

Xác định cỡ hạt bằng sàng 

Determination of particle size by 

sieve 

15 mm 
(a) 

ISO 1953:2025 

3.  
Than  

Coke 

Xác định chỉ số nghiền Hardgrove 

Determination of Hardgrove 

grindability index 

 

(a) 

ASTM  

D409/D409M-24 

 

Chú thích/ Note: 

ISO: the International Organization for Standardization 

ASTM: American Society for testing and Materials 

(a): Phép thử cập nhật của Quyết định số: 130/QĐ-VPCNCL ngày 17 tháng 01 năm 2025/ Update 

method for accreditation decision number 130/QĐ-VPCNCL dated 17/01/2025 
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Địa điểm 3: Tổ 23 khu Quang Trung 7, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Location 3: Group 23, Quang Trung 7 quarter, Uong Bi ward, Quang Ninh province 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Than và coke 

Coke and coal 

Xác định trị số toả nhiệt toàn phần 

Phương pháp bom đo nhiệt lượng  

Determination of gross calorific 

value  

Calorimeter bomb method  

Đến/to: 

 40 000 kJ/kg 

(a) 

ISO 1928:2025 

2.  

Xác định cỡ hạt bằng sàng 

Determination of particle size by 

sieve 

Đến/to: 

15 mm 

(a) 

ISO 1953:2025 

 

Chú thích/ Note: 

− ISO: the International Organization for Standardization 

− ASTM: American Society for testing and Materials 

− (a): Phép thử cập nhật của Quyết định số: 130/QĐ-VPCNCL ngày 17 tháng 01 năm 2025/ Update method 

for accreditation decision number 130/QĐ-VPCNCL dated 17/01/2025 

− Trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá thì Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/If It is mandatory 

for Vinacontrol Hai Phong that provides product quality testing services must register their activities and be granted 

a certificate of registration according to the law before providing the service.  
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